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Câu I. (3,0 điểm) 
           Có ý kiến cho rằng: Cách mạng tháng Mười. Nga năm 1917 đã tạo ra những bước ngoặt lịch sử cho nước Nga và cho thế giới đúng hay không? Vì sao?
Câu II. (3,0 điểm)
	“ Hòa bình lập lại. Nhà nước cùng nhân dân ra sức lao động để khôi phục sản xuất. Nhà nước ban hành chính sách quân điền, quy định việc phân chia ruông công ở các làng xã, khuyến khích khai hoang, thành lập 43 sở đồn điền. Bộ phận ruộng đất tư hữu tăng lên nhanh chóng. Hệ thống đê sông được sửa đắp, kênh mương được nạo vét….Thủ công nghiệp và thương nghiệp dần dần phục hồi và phát triển…Hàng hóa nhiều, nhân dân các nơi đổ về buôn bán đông đúc. Nhiều chợ mới mọc lên ở các làng. Nhà nước ban hành lệnh lập chợ, khuyến khích trao đổi sản phẩm. Nhiều làng thủ công mới hình thành. Tuy nhiên, nhà Lê không chủ trương mở rộng giao lưu buôn bán với thương nhân nước ngoài. Thuyền bè nước ngoài chỉ được cập bến một vài cảng và bị khám xét nghiêm ngặt”
	Anh/chị hãy khai thác đoạn tư liệu trên và trả lời các câu hỏi:
a. Những yếu tố dẫn tới sự phục hổi và phát triển của kinh tế nước ta thời Lê sơ?
b. Nhận xét ưu điểm và hạn chế của nền kinh tế nước ta thời Lê sơ. Rút ra bài học cho sự phát triển của kinh tế thương nghiệp nước ta hiện nay.   
Câu III. (2,5 điểm)
Hãy đánh giá những đóng góp của nhà Nguyễn đối với công cuộc củng cố và phát triển đất nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX.
Câu IV. (3,0 điểm)
	Phân tích đặc điểm và nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam.      
Câu V. (2,5 điểm) 
         Phân tích những tác động tích cực và tiêu cực trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đối với nước ta.
Câu VI. (3,0 điểm)
 Trên cơ sở trình bày tóm tắt những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, hãy làm rõ vai trò của tầng lớp trí thức Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX. Theo em, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, vai trò của trí thức Việt Nam được kế thừa và phát huy như thế nào? 
Câu VII. (3,0 điểm)
Phát biểu ý kiến về nhận định: “Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã tạo ra những biến chuyển to lớn trong tình hình thế giới”.

                                                    -------------- HẾT --------------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.)

Họ và tên thí sinh: ……………………………….. Số báo danh: …………………..















HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu I. (3,0 điểm) 
           Có ý kiến cho rằng: Cách mạng tháng Mười. Nga năm 1917 đã tạo ra những bước ngoặt lịch sử cho nước Nga và cho thế giới đúng hay không? Vì sao?
	Nội dung
	Điểm

	a. Cách mạng tháng Mười. Nga năm 1917 đã tạo ra những bước ngoặt lịch sử cho nước Nga và cho thế giới là một nhận định đúng.

	0,25

	b. Vì
* Với nước Nga
- Đưa đất nước thoát khỏi chiến tranh đế quốc và giải phóng nước Nga khỏi “nhà tù của các dân tộc”. Sau khi Cách mạng Tháng Mười thành công, Nhà nước Xô viết đã sớm thông qua các văn kiện pháp lý và bảo đảm trên thực tế quyền dân tộc tự quyết, quyền bình đẳng và quyền được sống trong hòa bình của tất cả các dân tộc sinh sống trên đất nước Nga; trên cơ sở đó, thiết lập và củng cố tình hữu nghị giữa các dân tộc. Chính quyền Xô viết tạo điều kiện cho hơn một trăm triệu người lao động thuộc mọi dân tộc từng bị áp bức, bị bóc lột đứng lên thực hiện vai trò làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình.
- Khai sinh một chế độ chính trị - xã hội kiểu mới, khác về chất so với tất cả các chế độ chính trị - xã hội đã tồn tại đến lúc đó ở nước Nga. Nhà nước Xô viết là nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, giai cấp vô sản Nga, với đội tiên phong là Đảng Bôn-sê-vích, lần đầu tiên trở thành giai cấp cầm quyền. 
- Cách mạng Tháng Mười cũng đặt nền móng tạo dựng và gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới hùng mạnh, đóng vai trò quyết định trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như có vai trò, vị thế quan trọng trên trường quốc tế.
* Với thế giới.
- Đánh dấu bước chuyển biến về chất của chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa xã hội từ lý luận đã trở thành hiện thực, và hiện thực đó minh chứng cho bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
- Chấm dứt thời đại độc tôn của chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế - chính trị thế giới, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội., Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới…
- Cổ vũ, tạo động lực, mở ra cho các nước thuộc địa và phụ thuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc một con đường mới. Do ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất phát triển mạnh, xuất hiện một khuynh hướng đấu tranh mới là khuynh hướng vô sản… 
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Câu II. (3,0 điểm)
“ Hòa bình lập lại. Nhà nước cùng nhân dân ra sức lao động để khôi phục sản xuất. Nhà nước ban hành chính sách quân điền, quy định việc phân chia ruông công ở các làng xã, khuyến khích khai hoang, thành lập 43 sở đồn điền. Bộ phận ruộng đất tư hữu tăng lên nhanh chóng. Hệ thống đê sông được sửa đắp, kênh mương được nạo vét….Thủ công nghiệp và thương nghiệp dần dần phục hồi và phát triển…Hàng hóa nhiều, nhân dân các nơi đổ về buôn bán đông đúc. Nhiều chợ mới mọc lên ở các làng. Nhà nước ban hành lệnh lập chợ, khuyến khích trao đổi sản phẩm. Nhiều làng thủ công mới hình thành. Tuy nhiên, nhà Lê không chủ trương mở rộng giao lưu buôn bán với thương nhân nước ngoài. Thuyền bè nước ngoài chỉ được cập bến một vài cảng và bị khám xét nghiêm ngặt”
	Anh/chị hãy khai thác đoạn tư liệu trên và trả lời các câu hỏi:
a. Những yếu tố dẫn tới sự phục hổi và phát triển của kinh tế nước ta thời Lê sơ?
b. Nhận xét ưu điểm và hạn chế của nền kinh tế nước ta thời Lê sơ. Rút ra bài học cho sự phát triển của kinh tế thương nghiệp nước ta hiện nay.
	[bookmark: _Hlk138176746]Nội dung
	Điểm

	*. Những yếu tố dẫn tới sự phục hổi và phát triển của kinh tế nước ta thời Lê sơ
- Đất nước hòa bình có điều kiện để hồi phục và phát triển kinh tế.
- Nhà nước quan tâm đến kinh tế, ban hành nhiều chính sách khuyến khích..
- Nhân dân ra sức, tích cực lao động…
	0,75

	* Ưu điểm:
- Nền kinh tế hồi phục và phát triển: ruộng đất tư hữu tăng lên, hệ thống đê sông được sửa đắp, kênh mương được nạo vét. Hàng hóa nhiều, nhân dân các nơi đổ về buôn bán đông đúc. Nhiều chợ mới mọc lên ở các làng. Nhiều làng thủ công mới hình thành...
- Nhà nước và nhân dân đều ra sức quan tâm, tiến hành hồi phục và phát triển kinh tế.
	1,0

	* Hạn chế
- Ngoại thương bị hạn chế.
- Nền kinh tế nước ta vẫn là nền kinh tế nông nghiệp mang tính đóng kín.
	0,5

	* Bài học
- Nhà nước có chính sách quan tâm , khuyến khích phát triển thương nghiệp, thực hiện chính sách mở cửa, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với nhiều nước, tổ chức trên thế giới…
- Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật để nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng cường sức cạnh tranh, phát triển nền kinh tế thị trường…
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Câu III. (2,5 điểm)
Hãy đánh giá những đóng góp của nhà Nguyễn đối với công cuộc củng cố và phát triển đất nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX.
	Nội dung
	Điểm

	- Năm 1802 Nhà Nguyễn được thành lập, các vua nhà Nguyễn luôn cố gắng duy trì, củng cố và phát triển đất nước…Trong nửa đầu thế kỉ XIX, nhà Nguyễn có đóng góp lớn đối với lịch sử dân tộc. 
	0,5

	- Hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước: 
+ Tiếp tục sự nghiệp của vương triều Tây Sơn (đã xóa bỏ tình trạng phân chia Đàng Trong - Đàng Ngoài, đặt cơ sở cho sự khôi phục nền thống nhất), Nguyễn Ánh và triều Nguyễn đã hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ bao gồm cả Đàng Trong và Đàng Ngoài. Đặc biệt với cải cách của Minh Mạng (1831-1832) chia nước ta ra thành 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiên dựa trên những đặc điểm về địa lý dân cư.
+ Cải cách của Minh Mạng là cải cách hành chính. Xây dựng bọ máy Nhà nước, hệ thống quan lại các cấp. Bãi bỏ các cấp trung gian (Tổng trấn) và lần đầu tiên phân chia đất nước thành nhiều tỉnh.
Như vậy với cải cách của Minh Mạng có tác dụng củng cố nhà nước quân chủ tập quyền trên toàn lãnh thổ,góp phần củng cố sự thống nhất quốc gia về mặt hành chính nhà nước. Làm tiền đề cho việc phân chia các đơn vị hành chính của nước ta sau này. Đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm về xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả ở cả TW và địa phương.
 - Nhà Nguyễn có công xây dựng và củng cố quốc gia thống nhất trên lãnh thổ tương ứng với lãnh thổ Việt Nam hiện nay:
Trước khi triều Nguyễn được thành lập, các chúa Nguyễn có công khai phá vùng đất Thuận Quảng mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam đến tận đồng bằng sông Cửu Long và xác lập chủ quyền vững chắc trên vùng đất mới. Nhà Nguyễn cũng đã xác lập chủ quyền vững chắc trên vùng đất mới, xây dựng và củng cố quốc gia thống nhất trên lãnh thổ tương ứng với lãnh thổ Việt Nam hiện đại, bao gồm cả đất liền và hải đảo ven bờ cùng các quần đảo trên biển Đông (Hoàng Sa và Trường Sa). Lãnh thổ Việt Nam đạt mức cực đại. Khẳng định chủ quyền đối với đất liền và hải đảo ven bờ cùng với quần đảo trên biển Đông. Xác lập chủ quyền ở 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…
- Đóng góp về kinh tế: Bằng nhiều biện pháp và hình thức thiết thực, triều Nguyễn đã huy động được nhân dân, quan lại, binh lính tiếp tục thực hiện công cuộc khai hoang. Tiêu biểu là Doanh điền Nguyễn Công Trứ đã khai hoang được 2 vùng mới là Tiền Hải (Thái Bình), Kim Sơn (Ninh Bình)…
- Đóng góp về văn hóa: 
Nhà Nguyễn đã để lại một di sản văn hóa đồ sộ bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể. Tiêu biểu là 3 di sản văn hóa được UNESCO công nhận là: Nhã nhạc cung đình Huế, quần thể cố đô Huế, phố cổ Hội An…Hệ thống di sản này trải rộng trên cả nước từ bắc đến nam, là kết quả lao động sáng tạo của nhân dân ta, của cộng đồng các thành phần dân tộc Việt Nam, của các nhà văn hóa kiệt xuất, tiêu biểu cho trí tuệ và tâm hồn dân tộc.
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Câu IV. (3,0 điểm)
Phân tích đặc điểm và nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam.
	[bookmark: _Hlk138522334]Nội dung
	Điểm

	* Phân tích đặc điểm của phong trào Cần vương
- Mục tiêu đấu tranh: Chống Pháp, giành độc lập, tự chủ, khôi phục chế độ phong kiến. Đây là mục tiêu chính đáng, phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, chủ trương quay trở lại chế độ phong kiến là không phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.
- Lãnh đạo: Các văn thân, sĩ phu yêu nước như Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng... tuy nhiên tầng lớp này lại bị chi phối bởi hệ tư tưởng phong kiến lỗi thời nên ảnh hưởng đến khả năng lãnh đạo của họ.
- Lực lượng tham gia: Đông đảo quần chúng nhân dân. Khi có chiếu Cần Vương, quần chúng nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng, tích cực tham gia phong trào: giúp đỡ nghĩa quân về vũ khí, lương thực, thực phẩm, gia nhập nghĩa quân để chiến đấu...
- Hình thức đấu tranh: Khởi nghĩa vũ trang. Tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê... Các cuộc khởi nghĩa diễn ra quyết liệt, nghĩa quân được tổ chức khá qui củ, có chiến thuật chiến đấu linh hoạt, gây cho Pháp nhiều tổn thất. Tuy nhiên các cuộc khởi nghĩa còn mang nặng tính thủ hiểm
- Địa bàn: Diễn ra chủ yếu ở Bắc kì và Trung kì. Tuy nhiên từ giai đoạn I đến giai đoạn II, địa bàn hoạt động ngày càng thu hẹp, quy tụ thành những trung tâm nghĩa lớn.
- Tính chất: Là phong trào yêu nước chống thực dân Pháp theo hệ tư tưởng phong kiến, yếu tố yêu nước là chính, "Cần vương" là phụ.
- Khuynh hướng chính trị: phong kiến
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	* Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương:
- Nguyên nhân khách quan: Tương quan lực lượng giữa ta và địch có sự chênh lệch lớn,  thực dân Pháp còn mạnh, đủ sức đàn áp các cuộc khởi nghĩa.
- Về chủ quan: Phong trào thiếu một đường lối đúng đắn, thiếu một giai cấp lãnh đạo tiên tiến, các cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, thiếu thống nhất nên dễ bị đàn áp…
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Câu V. (2,5 điểm) 
         Phân tích những tác động tích cực và tiêu cực trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đối với nước ta.
	Nội dung
	Điểm

	Tác động tích cực: 
1. Bước đầu Pháp du nhập nền kinh tế tư bản chủ nghĩa vào nước ta.
1. Xây dựng những cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp ở Nam Kì, Bắc Kì như các nhà máy điện, nước, xi măng, xay xát gạo,…
1. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng như hệ thống đường xá, cầu cống, hải cảng khá hiện đại ở Việt Nam… Một số đô thị đang suy tàn có cơ hội phục hồi và phát triển. Tại nhiều đô thị lớn cũng là nơi tập trung các tầng lớp tư sản, tiểu tư sản, là nơi mà các luồng tư tưởng chính trị (nhất là tân thư từ Trung Quốc) tràn vào, là nơi thu hút một số sĩ phu tư sản hóa.
- Bộ mặt thành thị thay đổi đã tạo điều kiện cho tư tưởng dân chủ tư sản du nhập vào nước ta, thúc đẩy đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ngày càng trở nên đa dạng, quyết liệt hơn.
	
0,25
0,25


0,5




0,5

	Tác động tiêu cực: 
1. Chính sách áp bức bóc lột kinh tế của thực dân Pháp vẫn theo hình thức phát canh thu tô của phong kiến.
1. Thực dân Pháp vơ vét tài nguyên thiên nhiên, cướp đoạt ruộng đất của nông dân lập đồn điền làm cho đời sống của nhân dân ngày càng khó khăn, kiệt quệ.
1. Kinh tế thuộc địa trì trệ chậm phát triển, hoàn toàn phụ thuộc vào Pháp.
Toàn bộ chính sách đầu tư khai thác bóc lột đều quán triệt nguyên tắc không phát triển công nghiệp nặng, biến nước ta thành thị trường cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ hàng hóa cho chính quốc.
	
0,25

0,25

0,5




Câu VI. (3,0 điểm)
Trên cơ sở trình bày tóm tắt những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, hãy làm rõ vai trò của tầng lớp trí thức Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX. Theo em, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, vai trò của trí thức Việt Nam được kế thừa và phát huy như thế nào? 

	Nội dung 
	Điểm

	*Tóm tắt những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh
	

	- Hoạt động của Phan Bội Châu:
+ Thành lập Hội Duy tân (1904), chủ trương đánh đuổi giặc Pháp giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.
	0,25

	+ 1905 – 1908, Hội Duy tân đã tổ chức phong trào Đông du, đưa thanh niên Việt Nam sang học tập tại Nhật Bản…
	0,25

	+ 1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội… nhằm đánh đuổi giặc Pháp… thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam…
	0,25

	- Hoạt động của Phan Châu Trinh:
+ Năm 1906, ông cùng một số người cùng chí hướng mở cuộc vận động Duy tân với nhiều hình thức: lập hội buôn, mở trường học theo lối mới, vận động cải cách phong tục, lối sống…
	
0,25

	+ Cuộc vận động Duy tân đi sâu vào quần chúng đã làm bùng lên phong trào chống đi phu, đòi giảm sưu thuế, bắt đầu từ 3/1908 ở mốt số huyện thuộc tỉnh Quảng Nam, sau đó lan sang nhiều tỉnh khác…
	0,25

	* Vai trò của tầng lớp trí thức Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX
	

	Vai trò của trí thức… Trí thức Việt Nam thời kì này là các sĩ phu yêu nước tiến bộ (sĩ phu tư sản hóa) …
	0,25

	- Khởi xướng và lãnh đạo, làm bùng lên phong trào yêu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản…
	
0,25


	- Khảo nghiệm con đường cứu nước mới, để lại nhiều bài học kinh nghiệm…
	

	- Vai trò tiên phong trong việc tiếp thu, truyền bá tư tưởng mới…
	0,25

	- Góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…
	

	* Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, vai trò của trí thức Việt Nam được kế thừa và phát huy như thế nào? 
	

	Thí sinh có thể dẫn ra những vai trò khác nhau, nhưng phải phù hợp với thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay. Mỗi vai trò đúng được 0,25 điểm và không vượt quá 1,0 điểm. 
Dưới đây là một số ví dụ để tham khảo:
+ Về kinh tế: Trí thức Việt Nam hiện nay là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng góp phần trực tiếp phát triển đất nước, xây dựng nền kinh tế tri thức…
+ Về chính trị: Đội ngũ trí thức tham gia công tác lãnh đạo, quản lí, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước…
+ Tư tưởng: Là lực lượng xung kích đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
+ Giáo dục: Trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài…
+ Văn hóa: Tiếp thu những giá trị văn hóa trên thế giới, làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam, phổ biến các giá trị văn hóa Việt Nam trên thế giới, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc…
+ Quốc phòng, an ninh… là lực lượng nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…
	

1,0


          
Câu VII. (3,0 điểm)
 Phát biểu ý kiến về nhận định: “Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã tạo ra những biến chuyển to lớn trong tình hình thế giới”.
	Nội dung
	Điểm

	- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã tạo ra những biến chuyển to lớn trong tình hình thế giới” là một nhận định đúng.
	0,50

	- Nhờ thắng lợi của Liên Xô trong chiến tranh, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ra đời ở Đông Âu và Châu Á.
	0,50

	- Liên Xô và Mĩ, từ chỗ là đồng minh chống phát xít trong chiến tranh chuyển sang mâu thuẫn đối đầu và nước đi tới tình trạng Chiến tranh lạnh.
	0,50

	- Chiến tranh đã làm thay đổi thế và lực trong hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa: phát xít Đức, Nhật bị tiêu diệt; Anh, Pháp suy yếu; chỉ có Mĩ thêm lớn mạnh, trở thành một siêu cương đứng đầu hệ thống này.
	0,50

	- Chiến tranh kết thúc đã tạo điều kiện cho phong trào giải phóng dân tộc phát triển, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của các nước đế quốc châu Âu, lập nên các quốc gia độc lập ở châu Á, châu Phi.
	0,50

	- Chiến tranh kết thúc đưa đến sự hình thành một trật tự thế giới mới, thường được gọi là trật tự hai cực Ianta. 
	0,50


HẾT
Giáo viên: Đỗ Thị Yến
Điện thoại: 0989065667
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